
18 GIÁM MỤC XUẤT THÂN TỪ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN PIÔ X 

 

STT TÊNTHÁNH HỌ TÊN SINH GHHV 

KHÓA 

DÒNG LMỤC GMỤC KHẨU HIỆU QUA ĐỜI 

01 Phêrô Nguyễn Văn 
Nhơn 

1-4-1938 1  21-12-1967 3-12-1991 

Đà Lạt 

TGM: 2010, 
Hà Nội 

HY:14-2-
2015 

Ngài phải lớn 
lên 

 

02 Giuse Nguyễn Tích 
Đức 

22-2-1938 1  21-12-1967 17-6-1997 Đạt tới người 
mới 

23-5-2011 
Banmêthuột 



Banmêthuột 
03 Phêrô Nguyễn Văn Nho 25-1-1937 3  21-12-1967 18-6-1997 

Nha Trang 

Hiền lành và 
Khiêm nhường 

21-5-2003 

Nha Trang 
04 Phêrô Nguyễn Soạn 15-12-

1936 
4  21-12-1968 12-8-1999 

Quy Nhơn 

Thầy biết con 
yêu Thầy 

 

05 Tôma Nguyễn Văn Tân 27-12-
1940 

4  21-12-1969 15-8-2000 

Vĩnh Long 

Hành trình 
trong đức ái 

17-8-2013 
Vĩnh Long 

06 Stêphanô Tri Bửu Thiên 15-2-1950 14  22-7-1987 18-2-2003 

Cần Thơ 

Đến với muôn 
dân 

 

07 Micae Hoàng Đức Oanh 23-10-
1938 

3  22-12-1968 28-8-2003 

Kontum 

Cha chúng con  

08 Antôn Vũ Huy Chương 14-9-1944 6  18-12-1971 1-10-2003 

Hưng Hóa 

Xin vâng  

09 Giuse Nguyễn Chí Linh 22-1-1949 13  30-12-1992 4-8-2004 

Thanh Hóa 

Xin cho họ nên 
một 

 

10 P.X. Lê Văn Hồng 30-6-1940 4  21-12-1969 7-4-2005 

Huế 

Như một người 
phục vụ 

 

11 Phêrô Nguyễn Văn Đệ 15-1-1946 8 Don 
Bosco 

SDB 

17-12-1973 18-1-2006 

Bùi Chu 

Hãy cho tôi các 
linh hồn 

 

12 Cosma Hoàng Văn Đạt 20-7-1947 13 Dòng Tên 

SJ 

5-6-1976 7-10-2008 

Bắc Ninh 

Tình Thương 
và Sự Sống 

(Gióp 10:12) 

 



13 Giuse Nguyễn Năng 24-11-
1953 

13  9-6-1990 8-9-2009 

Phát Diệm 

"Hiệp thông - 
phục vụ" 

 

14 Tôma Vũ Đình Hiệu 30-10-
1954 

16  25-1-1999 10-10-2009 

Bùi Chu 

"Ngài yêu đến 
cùng" 

 

15 Matthêu Nguyên Văn 
Khôi 

13-9-1950 13  10-5-1989 4-2-2010 

Qui Nhơn 

"Tình yêu 
Ðức Kitô thúc 

bách chúng 
tôi" 

 

16 Aloisiô 
(Aloysius) 

Nguyễn Hùng Vị 15-8-1952 16  7-4-1990 7-10-2015 

Kontum 

“Tình mến 
trong sự thật” 

 

17 Emmanuel Nguyễn Hồng 
Sơn 

2-1-1952 14  31-12-1980 27-11-2015 

GM Phó 

Bà Rịa 

“Vâng theo 
Thánh Thần” 

 

18 Đaminh Nguyễn Văn 
Mạnh 

12-8-1955 16  29-5-1994 8-4-2017 

GM Phó 

Đà Lạt 

“Mẹ Và Mục 
Tử ” 

“Mater et 
Pastor” 

 

          



 

 

 



 

 

 



 

Hội Đồng Giám mục Việt Nam họp tháng  9-2015 ở Xuân Lộc 



 

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo phận KonTum        Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục phó Giáo phận Bà Rịa   
 
 



 
 

                                                                                                                                            Giuse Nguyễn Trọng Đa, Khóa 8, tổng hợp 10-12-2015 
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